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STT 
Họ và tên 

 tác giả/đồng tác giả 
Hội đồng sáng kiến Tên sáng kiến 

1  
Huỳnh Tấn Phục/  

Nguyễn Minh Tuấn/  
Võ Thị Ngọc Thao 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Quy trình quản lý, lưu trữ và khai thác Hồ sơ cán bộ thuộc 
diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

2  
A Pớt/  

Nguyễn Thành Long/  
Lục Thị Hoa 

Văn phòng Tỉnh ủy 
Giải pháp tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận 
của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh 

3  
Dương Văn Trang/  
Thái Văn Tưởng/  

Vũ Hồng Sơn 
Văn phòng Tỉnh ủy 

Một số giải pháp phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn thành 
phố Kon Tum 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp 
theo 

4  
Trần Văn Chương/  
Huỳnh Văn Liêm/  
Võ Trọng Nghĩa 

Sở Nông nghiệp  
và Phát triển nông thôn 

Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, định hướng 
đến năm 2030 

5  
Y Phương/  

Nguyễn Thị Yến Bình/  
Nguyễn Ngọc Hùng 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Giải pháp xây dựng module tự động cập nhật thông tin về 
công tác tổ chức xây dựng Đảng 

6  
Lê Văn Trung/  

Trần Văn Khiêm/  
Nguyễn Việt Hà 

Sở Tài chính 
Ban hành mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

7  
Y Ngọc/  

Nguyễn Thị Thiên Phương/ 

Phan Thị Diệu Linh 

Văn phòng UBND tỉnh 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong 
công tác phòng, chống bệnh dịch truyền nhiễm trên người 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

8  
Nguyễn Ngọc Trang/  
Trương Văn Thành/  
Bùi Thị Hoàng Oanh 

Hội đồng sáng kiến  
huyện Đăk Hà 

Mô hình nhân viên tự động nhắc nhở tại công sở và một số 
địa điểm công cộng góp phần ứng phó, phòng chống dịch 
COVID-19 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

9  
Lê Phúc Ánh/  
Lê Tấn Duy/  

Trương Thị Tâm 

Sở Lao động -  
Thương binh và Xã hội 

Quy trình tổ chức triển khai đào tạo nghề gắn với chương 
trình, dự án, chính sách… của Nhà nước và doanh nghiệp để 
tạo việc làm, tăng thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

10  
A Vượng/  

Bùi Thái Dũng/  
Đinh Văn Phúc 

Thanh tra tỉnh 
Giải pháp phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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11  
Đinh Quốc Tuấn/  

U Minh Nam/  

Nguyễn Thị Thanh Phước 
Ban Dân tộc 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy định vị 
trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

12  
Nguyễn Thị Phượng/  
Huỳnh Trung Kim/  
Lương Như Hoàng 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Giải pháp hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp 
KH&CN trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

13  Trần Minh Thắng Sở Tư pháp Xây dựng thể chế và thực hiện pháp luật về hộ tịch 

14  
Phan Văn Tùng/  

Nguyễn Thanh Toàn/  
Lê Ngọc Anh Tuân 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Định hướng nguồn tài lực và vật lực tỉnh Kon Tum đến năm 
2030 tầm nhìn đến năm 2050 

15  
Phan Văn Bình/  

Nguyễn Kim Thanh/  
Ngô Việt Thành 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-
2025 

16  
Đặng Quang Hà/  
Trịnh Văn Minh/  
Võ Đình Trung 

Văn phòng UBND tỉnh 
Xây dựng mô hình tổ chức, tổ chức lại bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

17  
Nguyễn Hữu Tháp/  

Nguyễn Đăng Trình/  
Ngô Văn Hạ 

Văn phòng UBND tỉnh 
Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp và 
quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

18  
Nguyễn Văn Hòa/  
Trần Thị Hương/  

Nguyễn Thị Mỹ Phượng 
Văn phòng Tỉnh ủy 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh trong thời gian 
đến 

 


